TUẦN 20

Ngày soạn:


Ngày giảng: Thứ hai ngày
Tập đọc (61 + 62)
ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
I. MỤC TIÊU

  1. Kiến thức: 
     - Hiểu nội dung bài: Ông Mạnh tượng trưng cho con người. Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên, con người chiến thắng Thần Gió. (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 4, 5 SGK) 
  2. Kỹ năng: 
    - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài.
  3. Thái độ: 
    - HS yêu thích các loài chim, loài hoa. Biết bảo vệ chim và hoa.

II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    - GV: Tranh minh hoạ, bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

1. Ổn định tổ chức. (1p)
2. Kiểm tra bài cũ. (5p)
- Đọc bài: Thư Trung Thu

- Qua bài cho em biết điều  gì ? 

- GV nhận xét – đánh giá
3. Bài mới (30p)
3.1. Giới thiệu bài:( 1p)
- GV giới thiệu tranh minh hoạ, bài học.

3.2 Phát triển bài
3.3 HDHS luyện đọc
- GV đọc diễn cảm toàn bài - tóm tắt nội dung bài.

- HD HS đọc cách đọc bài

a) Đọc từng câu

- Đọc tiếp nối câu kết hợp luyện đọc từ, tiếng khó HS phát âm sai: (GV ghi bảng)

- Gọi vài HS đọc lại từ tiếng khó – Cho cả lớp đọc

- Sửa lỗi phát âm cho HS.

b) Đọc từng đoạn trước lớp

- GV bài có mấy đoạn ? 

- GV treo bảng phụ lên bảng và HD HS đọc câu văn dài trên bảng phụ – GV đọc mẫu

- Gọi một số HS đọc câu văn dài

- Gọi từng nhóm mỗi nhóm 5 HS tiếp nối nhau đọc 5 đoạn kết hợp giải nghĩa từ.

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS.

- Gọi 1 HS đọc chú giải SGK

b) Đọc từng đoạn trong nhóm

- GV chia lớp 2 nhóm

- Cho HS luyện đọc trong nhóm

- Mời các nhóm cử đại diện thi đọc

- HS nhận xét – GV nhận xét khen ngợi

- Cho cả lớp đọc ĐT đoạn 3 (chia đoạn đọc theo dãy).

Tiết 2

3.4 Tìm hiểu bài kết hợp giải nghĩa từ.
Câu 1: 

- Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận ?

Câu 2:  

- Kể việc làm của ông Mạnh chống Thần Gió ? 
- Giải nghĩa : An ủi
Câu 3:  

- Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay ?

Câu 4:
- Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình ?

- Giải nghĩa : Ăn năn
Câu 5:
- Ông Mạnh tượng trưng cho ai ?

- Thần Gió tượng trưng cho ai ?
- GV gợi ý HS rút ra nội dung bài.
- Qua bài muốn nói lên điều gì ?
- GV rút ra nội dung bài ghi bảng.

- Gọi vài HS đọc lại

3.4. Luyện đọc lại

- GV mời 5 HS tiếp nối nhau đọc lại 5 đoạn

- Hướng dẫn HS đọc phân vai.

- Cho HS thảo luận phân vai

- Cho HS đọc trong nhóm

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm

- Cả lớp và GV nx khen ngợi những nhóm đọc hay diễn cảm.

4. Củng cố. (2p)
- Gọi HS đọc lại nội dung bài.

Ông Mạnh chiến thắng Thần Gió nhờ :

A. Thông minh   B. Có người giúp sức   

C. Biết cách dựng nhà

- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò:(1p)
- Dặn HS về học bài, chuẩn bị bài sau : 
	- 2 HS đọc

-Tình thương yêu của Bác Hồ với thiếu nhi.

- HS nghe.

- HS nghe, quan sát nhận xét

- Cả lớp theo dõi SGK

- HS nghe

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu

- Cá nhân, ĐT

- HS nêu: 5 đoạn

- HS nghe

- Cả lớp nhận xét

- HS đọc  tiếp nối đoạn.

- Cả lớp theo dõi SGK

- Các nhóm luyện đọc

- Cả lớp theo dõi nhận xét

- HS đọc ĐT.

- Gặp ông Mạnh Thần Gió xô ông ngã lăn quay. Khi ông nổi giận Thần Gió còn cưới ngạo nghễ chọc tức ông.

- Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà, cả 3 lần nhà đều bị quật đổ nên ông quyết định xây một ngôi nhà thật vững chãi…
- Làm dịu nỗi đau khổ buồn phiền

- Hình ảnh cây cối xung quanh ngôi nhà đỏ rạp trong khi ngôi nhà bị đứng vững.
- Khi ông Mạnh thấy Thần Gió đến nhà ông với vẻ ăn năn biết lỗi ông đã an ủi thần, mời thần thỉnh thoảng tới chơi.
- Cảm thấy day dứt dày vò trong lòng về những lỗi lầm đã mắc phải.

- Ông Mạnh tượng trưng cho con người.

- Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên.
- HS thảo luận nêu ý kiến

- Vài HS đọc lại nội dung
- 5 HS đọc tiếp nối 5 đoạn

- HS đọc trong nhóm

- Các nhóm thi đọc

- 2 HS đọc lại nội dung bài.

- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.

- HS nghe.





Toán (96)
BẢNG NHÂN 3
I.  MỤC TIÊU
   1. Kiến thức: 
     - Lập bảng nhân 3.Nhớ được bảng nhân 3. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3). Biết đếm thêm 3.

   2. Kỹ năng:  
     - Rèn kỹ năng vận dụng bảng nhân 3 vào làm các bài tập

   3.Thái độ: 
     - Có ý thức tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     - GV: Bảng nhóm bài 3. Bộ đồ dùng dạy Toán

     - HS: Vở bài tập toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức( 1p)
2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Đọc bảng nhân 2

- GV nhận xét – đánh giá.
3. Bài mới (30p)
3.1 GT bài :

- Giới thiệu, nêu mục tiêu.

3.2 Phát triển bài

3.3 Hướng dẫn HS lập bảng nhân 3

- GT các tấm bìa

- Mỗi tấm có mấy chấm tròn.

- Ta lấy một tấm bìa tức là mấy chấm tròn.

- 3 chấm tròn được lấy mấy lần ?

- GV hướng dẫn cách đọc.

+ Tương tự với 3 x 2 = 6

3 x 3  = 9 ;    …    ; 3 x 10 = 30

- Khi có đầy đủ 3 x 1 = 3  

đến 3 x 10 = 30

- Yêu cầu HS đọc thuộc 

3.4  Luyện tập

Bài tập 1

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 

- HD học sinh làm bài

- Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS nhận xét, 

- GV chữa bài

Bài tập 2

- Gọi HS đọc y/c.

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?

+ Muốn biết có tất cả bao nhiêu HS ta làm như thế nào ?
- YC  HS làm bài vào vở
 - GV chữa bài.

Bài tập 3

- Gọi HS đọc y/c.

- Hướng dẫn HS làm bài

- YC HS làm bài tập theo nhóm đôi vào bảng nhóm

- GV nhận xét, chữa bài

4. Củng cố: (2p)

3 x ... = 27

Số cần điền vào chỗ chấm là :

A. 7                 B.8                   C. 9

- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

5  Dặn dò: (1p)
- Dặn dò về nhà học bài, chuẩn bị bài sau : 
	- 2, 3 HS đọc

- Nghe

- HS quan sát.

- Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn.

- Lấy 3 chấm tròn

- 3 chấm được lấy 1 lần

- Đọc: 3 nhân 1 bằng 3

- HS đọc thuộc bảng nhân
- 1 HS đọc y/c
- HS nhẩm trong 2 phút và nêu kết quả

Kết quả:

3 x 3 =   9     3 x 8 =  24     3 x 1   =  9

3 x 5 = 15     3 x 4 = 12      3 x 10 = 15

3 x 9 = 27     3 x 2 =   6      3 x 6   = 18

                                            3 x 7   = 21

- Một HS đọc y/c

- Có 3 HS, có 10 nhóm như vậy.

- Hỏi tất cả bao nhiêu HS

- Thực hiện phép tính nhân.

- HS làm bài vào vở
           Tóm tắt

Mỗi nhóm:    3 HS

10 nhóm  :    …HS ?

          Bài giải

10 nhóm có số học sinh là:

      3 x 10 = 30 (học sinh)

    Đáp số: 30 học sinh.

- Một HS đọc y/c

- HS làm bài theo nhóm 2

- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.
- HS nghe, ghi nhớ



Ngày soạn:  


Ngày giảng:  Thứ  ba  ngày
Chính tả (nghe viết) (39)

GIÓ

I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức: 
    - Nghe – viết trình chính xác bài chính tả  trình bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ. Làm đúng các bài tập phân biệt những chữ số có âm điệu và dấu thanh dễ viết sai: l/n, dấu hỏi, dấu ngã.

 2. Kĩ năng:
    -  Rèn kĩ năng nghe viết, ngồi viết, chữ viết cho HS. 
 3.Thái độ: 
    - Có ý thức viết cẩn thận ngồi đúng t​ư thế, rèn luyện viết chữ và trình bày bài.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - GV: Bảng  nhóm, bút dạ.
   - HS: vở CT, vở BTTV 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức.(1p)
2. Kiểm tra bài cũ (5p)
- GV đọc cho 2 HS lên bảng viết đúng nhanh các từ : lưỡi trai, lá lúa.
- GV nhận xét chữa lỗi

3. Bài mới (30p)
3.1 GT bài

3.2 Phát triển bài

3.3 HD HS nghe viết chính tả

- GV đọc toàn bài chính tả.

- Gọi HS đọc lại

- Trong bài thơ, ngọn gió có một số ý thích và hoạt động như con người. Hãy nêu những ý thích và hoạt động ấy ?

- Bài viết có mấy khổ thơ, mỗi khổ có mấy câu ? Mỗi câu có mấy chữ ?

- Những chữ nào bắt đầu bằng r, gi, d?

- Những chữ nào có dấu thanh hỏi, thanh ngã ?
+ Tìm trong bài những chữ em hay viết sai  - Viết từ khó.
- GV đọc cho HS viết bảng con.  
- GV nhận xét chữa lỗi

- HDHS viết bài

- GV đọc cho HS viết bài vào vở 

- GV theo dõi uốn nắn.

- Đọc cho HS soát lại bài

- Thu một số vở chấm nhận xét 

3.3 HDHS làm bài tập chính tả 

Bài tập 2    

- Nêu yc bài tập

- GV phát bảng nhóm cho Hs làm bài

- Mời HS nêu kết quả

- Nhận xét, chữa bài

Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV HD học sinh làm bài 

- Cho HS làm bài 

- GV gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét chữa bài

4. Củng cố (2p) 
Tù nào sau đây viết sai lỗi chính tả :

A. Súng xính   B. Hoa sen     C. Xen lẫn

- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét giờ học .

5 Dặn dò(1p)
- Dặn hs về học bài xem tr​​​ước bài sau. Viết lại những chữ sai lỗi chính tả.
	- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào nháp

- HS nghe

- HS theo dõi SGK

- 1 HS đọc tr​​​ước lớp, cả lớp theo dõi SGK

- Gió thích chơi thân với mọi nhà, gió cù mèo mướp, gió rủ ong mật đến thăm hoa, gió đưa những cánh diều bay lên, gió ru cái ngủ, gió thèm ăn quả…

- Bài viết có 2 khổ thơ mỗi khổ thơ có 4 câu, mỗi câu có 7 chữ.

- Gió, rất, rủ, ru, diều

- ở, khẽ, rủ, bẩy, ngủ.

- HS tìm và nêu

- Viết bảng con:   
- HS viết bài vào vở

- HS soát lại bài

- Cả lớp đổi vở chữa lỗi

- HS nghe

- 1 HS làm bài nhóm 2.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung

- HS nghe

Lời giải : 
- Hoa Sen, xen lẫn

- Hoa Súng, xúng xính.

- 1 HS đọc yêu cầu

- 1 HS làm bài vào bảng nhóm, cả lớp làm vào vở bài tập

- Cả lớp nhận xét bổ sung

Lời giải :

- Mùa xuân

- Giọt sương.

- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.

- HS nghe, ghi nhớ



Đạo đức(20)

TRẢ LẠI CỦA RƠI (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức:
      - Biết : Khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất. Trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.

  2. Kỹ năng: 
       - Thực hiện trả lại của rơi khi nhặt được.

  3. Thái độ:  
       - Có thái độ quý trọng những người thật thà không tham lam của rơi.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
       - GV: Tranh ảnh cho các hoạt động 1 tiết 1, Phiếu học tập hoạt động 2 tiết 1

       - HS: Vở bài tập đạo đức
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức. (1p)
2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Gọi 1 HS nêu lại bài học tiết trước

- Em cần làm gì khi nhặt được của rơi ? 

- GV nhận xét đánh giá

3. Bài mới (30p)
3.1 GT bài

3.2. Phát triển bài

a) Hoạt động 1: Đóng vai

- GV chia nhóm, giao việc mỗi nhóm đóng một tình huống.

- Thảo luận lớp 

- Các em có đồng tình với các bạn vừa lên đóng vai không ?

- Tại sao các bạn làm như vậy ?

- GV kết luận: Khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người đánh mất.
b) Hoạt động 2: Trình bày tư liệu

- Yêu cầu các nhóm giới thiệu tư liệu đã sưu tầm được.

- Gv cho cả lớp thảo luận về: 

+ Nội dung tư liệu

+ Cách thể hiện tư liệu

+ Cảm xúc của em qua các tư liệu.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV kết luận :  Cần trả lại của rơi mỗi khi nhặt được và nhắc nhở bạn bè anh chị cùng thực hiện.

4 Củng cố: (2p)
+ GV đưa ra tình huống : Trên sân trường em nhặt được 10000 đồng, em sẽ ?

- Cho HS thảo luận và giơ thẻ

- GV hệ thống nội dung bài

- Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò. (1p)
- Về học bài, thực hiện những điều đã học, chuẩn bị bài sau:
	- Cả lớp theo dõi.

- Vài HS nêu

- HS nghe.

- Các nhóm đóng vai đưa ra tình huống.

- Các nhóm lên đóng vai.

- HS trả lời.

- Vì khi nhặt được của rơi tìm cách trả lại cho người mất là đem lại niềm vui cho họ và cho chính mình. 

- HS nghe

- Đại diện các nhóm giới thiệu tư liệu
- HS thảo luận và phát biểu.

- HS nghe

A. Dùng để  mua kẹo.  B. Dùng để mua đồ dùng học tập.  C. Tìm và trả lại người mất.

- HS giơ thẻ bày tỏ thái độ và giải thích lí do

- HS nghe, ghi nhớ




Kể chuyện( Tiết 20)

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
I. MỤC TIÊU
  1.Kiến thức: 
      - Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện. Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh đã sắp xếp đúng trình tự.
  2. Kĩ năng:
     - Biết phối hợp lời kể với điệu bộ nét mặt, biết thay đổi lời kể với điệu bộ nét mặt phù hợp với nội dung câu chuyện. Chăm chú nghe bạn kể và biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
  3. Thái độ:  
    - HS ham thích kể chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - GV: Tranh minh họa

   - HS: SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1 Ổn định tổ chức. (1p)
2 Kiểm tra bài cũ (2p)
- Kể lại câu chuyện: Chuyện bốn mùa

- GV nhận xét – đánh giá
3 Bài mới (30p)
3.1 Giới thiệu bài

- Giới thiệu, nêu mục tiêu

3.2 Phát triển bài
3.3 GV HD kể chuyện

Bài 1: 

- Cho HS đọc chuyện.

- Cho HS nêu y/c bài.

- Để xếp loại thứ tự 4 tranh theo đúng nội dung câu chuyện các em phải quan sát kỹ từng tranh.

- Gọi 4 HS lên bảng mỗi em cầm 1 tờ tranh phóng to tự đứng theo thứ tự tranh từ trái qua phải đúng như nội dung chuyện.

Bài 2:

- Cho HS nêu y/c bài.

+ Câu chuyện có những nhân vật nào?

- Yêu cầu mỗi nhóm 3 HS kể theo 3 vai

- Cả lớp và giáo viên nhận xét bình chọn, cá nhân, nhóm kể hay nhất.

Bài 3: Đặt tên khác cho câu chuyện
- Yêu cầu từng HS tiếp nối nhau nói tên câu chuyện 
- Nhận xét bình chọn cá nhân nhóm kể hay nhất theo các gợi ý :

- Kể bằng lời của mình, khi kể chú ý thay đổi nét mặt điệu bộ.

+ Kể đúng nội dung câu chuyện bằng lời kể của mình. Khi kể chú ý đến cử chỉ, điệu bộ, nét mặt

4 . Củng cố - Dặn dò (3p)
- Hệ thống nội dung bài.
- Nhận xét tiết học. 

- Giao nhiệm vụ về nhà.
	-  2 HS kể
- HS nghe

- HS nghe

- Lớp đọc chuyện.
- 1 HS đọc yêu cầu

- HS quan sát từng tranh

- 4 HS lên bảng.

+1-Tranh 4: Thần Gió xô ngã ông Mạnh

+2-Tranh 2: Ông Mạnh làm nhà vững chắc.

+3-Tranh 3: Thần Gió tàn phá làm cây cối xuanh quanh đổ rạp…

+4-Tranh 4: Thần Gió trò chuyện cùng ông Mạnh.

- 1 HS đọc yêu cầu.

+ Người dẫn chuyện, ông Mạnh, Thần Gió

- Các nhóm kể theo vai

- NX.

- HS tiếp nối đặt tên cho câu chuyện.

+ Ông Mạnh và Thần Gió

+ Thần Gió và ngôi nhà nhỏ

+ Ai thắng ai.
- HS bình chọn cá nhân, nhóm kể hay nhất.

- HS nghe



Ngày soạn:  


Ngày giảng:  Thứ tư  ngày
Tập đọc (Tiết 60)
MÙA XUÂN ĐẾN

I MỤC TIÊU
  1. Kiến thức:
    - Hiểu ý nghĩa của bài: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân.
  2. Kỹ năng: 
    - Biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài.

  3. Thái độ:
    - HS thêm yêu quý và kính trọng, biết ơn Bác Hồ.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    - GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK, bảng phụ viết câu hướng dẫn luyện đọc.

    - HS: Sách giáo khoa

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức. (1p)
2. Kiểm tra bài cũ.(5p)
- Gọi 2 HS đọc bài Ông Mạnh thắng thần gió và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.

- Nhận xét – đánh giá
3. Bài mới (30p)
3.1. Giới thiệu bài: 

- GV giới thiệu bài học

- GV: cho HS quan sát tranh

3.2. Hướng dẫn HS luyện đọc

- GV đọc diễn cảm toàn bài - tóm tắt nội dung bài.

- HD HS đọc cách đọc bài: Toàn bài đọc...
a) Đọc từng câu

- Đọc tiếp nối câu kết hợp luyện đọc từ, tiếng khó HS phát âm sai: (GV ghi bảng)

- Gọi vài HS đọc lại từ tiếng khó - Cho cả lớp đọc

- Sửa lỗi phát âm cho HS.

b) Đọc từng đoạn trước lớp

- GV chia đoạn (3 đoạn)

- GV treo bảng phụ lên bảng và HD HS đọc câu văn dài trên bảng phụ - GV đọc mẫu

- Gọi một số HS đọc câu văn dài

- Gọi từng nhóm mỗi nhóm 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn kết hợp giải nghĩa từ.

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS.

- Gọi 1 HS đọc chú giải SGK

b) Đọc từng đoạn trong nhóm

- GV chia lớp 2 nhóm

- Cho HS luyện đọc trong nhóm

- Mời các nhóm cử đại diện thi đọc

- HS nhận xét - GV nhận xét khen ngợi

- Cho cả lớp đọc ĐT đoạn 2
3.3. Tìm hiểu bài kết hợp giải nghĩa từ.

 Câu 1:

- Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến ?

- Giải nghĩa : Tàn

- Ngoài dấu hiệu hoa mận tàn, các em còn biết dấu hiệu nào của các loài chim báo hiệu mùa xuân đến ?

- Giải nghĩa : Hoa mai
Câu 2:

- Kể những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến ?
Câu 3:

- Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được hương vị riêng của mỗi loài hoa, vẽ riêng của mỗi loài chim ?

- Giải nghĩa : Khướu
- GV gợi ý HS rút ra nội dung bài.

 + Qua bài cho em biết điều gì ?
- GV rút ra nội dung bài ghi bảng.

- Gọi vài HS đọc lại

3.4. Luyện đọc 

- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc lại 3 đoạn

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm bài văn. 

- GV đọc mẫu

- Cho HS luyện đọc trong nhóm 

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm

- Cả lớp và GV nx khen ngợi những HS đọc hay diễn cảm.

4. Củng cố - Dặn dò(3p)
- Bài văn ca ngợi điều gì ? 

A. Các loài chim.  

 B. Các loài hoa. 

C. Vẻ đẹp của mùa xuân
- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về đọc lại bài và bài chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi

-  HS nghe.

- HS nghe

- HS quan sát nhận xét

- Cả lớp theo dõi SGK

- HS nghe

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu

- Cá nhân, ĐT

- HS nghe

- Cả lớp nhận xét

- HS đọc  tiếp nối đoạn.

- Cả lớp theo dõi SGK

- Các nhóm luyện đọc

- Cả lớp theo dõi nhận xét

- HS đọc ĐT.

- Hoa mận tàn báo mùa xuân đến ?

- Khô, rụng sắp hết mùa

- Còn dấu hiệu khác, ở miền Bắc còn có hoa Đào nở, miền Nam có hoa Mai vàng.

- Bầu trời càng thêm xanh nắng vàng càng rực rỡ.

- Sự thay đổi của mọi vật vườn cây đâm trồi nảy lộc ra hoa.

- Loài hoa: Hương bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.

- Loài chim: Chích choè nhanh nhảu, khướu lắm điều, chào mào đỏm dáng, cu gáy trầm ngâm.

- Một loài chim nhảy, mình đen hay hót

- Bài văn ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân.
- Vài HS đọc lại nội dung bài

- Cả lớp theo dõi

- Cả lớp theo dõi SGK.

- HS thi đọc

- Cả lớp theo dõi nhận xét

- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.

- HS nghe.



Toán (Tiết 98)

BẢNG NHÂN 4
I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức: 
    - Lập được bảng nhân 4. Nhớ được bảng nhân 4. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 4)  Biết đếm thêm 4. Vận dụng tính toán trong đời sống.
  2. Kĩ năng:
     - Rèn kĩ năng vận dụng bảng nhân 4 vào làm bài tập.

  3. Thái độ: 
    - Có ý thức tự giác học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - GV: Bảng phụ bài 1, phiếu bài tập 3.

   - HS: Vở bài tập toán

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ (5p)
- 1 HS lên bảng làm lại bài tập 2 a

- GV nhận xét – đánh giá.
3. Bài mới: (30p)
3.1 GT bài:

- Giới thiệu, nêu mục tiêu

3.2 Phát triển bài
a) Hương dẫn HS lập bảng nhân 4

- GT các tấm bìa.

+ Mỗi tấm có mấy chấm tròn ?

- GV lấy 1 tấm gắn lên bảng. Mỗi tấm có 4 chấm tròn tức là ta lấy mấy lần ?

- Viết 4 x 1 = 4 

- Tương tự gắn 2 tấm bìa có 4 chấm tròn lên bảng.

- Vậy 4 được lấy mấy lần

4 x 2 = 8

- Tương tự với:

4 x 3 = 12 ;  4 x 4 = 16;

                …        ;  4 x 10 = 40

- Yêu cầu HS đọc thuộc bảng nhân 4.
b) Luyện tập
Bài tập 1

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 

- HD học sinh làm bài

- Yêu cầu HS nêu kết quả
- GV nhận xét chữa bài

Bài tập 2

- Gọi HS đọc y/c.

- GV hướng dẫn

- YC  HS làm bài vào vào vở
 - GV chữa bài.

Bài tập 3

- Gọi HS đọc y/c.

- Hướng dẫn HS làm bài

- YC  HS làm bài tập theo nhóm đôi vào bảng nhóm

- GV nhận xét, chữa bài

4 Củng cố (2p) 
4 x 9 = ...

A. 36                      B. 37               C. 38

- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

5  Dặn dò (1p)
- Dặn dò về nhà học bài, chuẩn bị bài sau: 
	- 1 HS thực hiện, cả lớp làm ra nháp.

- Nghe

+ Mỗi tấm có 4 chấm tròn.

+ 4 chấm tròn được lấy 1 lần. 

+ Đọc: 4 nhân 1 bằng 4

+ 4 được lấy 2 lần.

- HS đọc thuộc bảng nhân 4.
- 1 HS đọc y/c và mẫu
- HS nhẩm tiếp nối nhau nêu kết quả.

Kết quả: 

4 x 2 =   8     4 x 1 =   4     4 x 7 = 28

4 x 4 = 16     4 x 3 = 12     4 x 8 = 32

4 x 6 =   24   4 x 5  = 20   4 x 9 = 36

                                          4 x 10 = 40

- Một HS đọc bài toán
- HS làm bài vào vở

       Bài giải:

Số 5 ô tô có bánh xe là:
4 x 5 = 20 (bánh xe)

                           Đáp số: 20 bánh xe
- Một HS đọc y/c

- HS làm bài theo nhóm 2

Kết quả:

- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.
- HS nghe, ghi nhớ


Luyện từ và câu
TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?

DẤU CHẤM, DẤU CHẤM THAN

 I. MỤC TIÊU
    1. Kiến thức: 
     - Nhân biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết bốn mùa. Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm. Điền đúng dấu chấm và dấu chấm than vào ô trống trong đoạn văn đã cho.

   2. Kĩ năng: 
      - Rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ chỉ  thời tiết các mùa, đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào ?

  3.Thái độ : 
     - Yêu thích môn học, có ý thức sử dụng đúng từ ngữ khi nói và viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - GV: Bảng nhóm bài 2, bút dạ.
   - HS: Vở bài tập TV. 


III. HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Ổn định tổ chức.  (1p)
- Tháng 10, 11 vào mùa nào ?

- GV nhận xét – đánh giá
2. Kiểm tra bài cũ (5p)
3. Bài mới (30p)
3.1 Giới thiệu bài

3.2. Phát triển bài

3.3 HDHS làm bài tập

Bài tập 1 (miệng)
- Cho HS nêu y/c bài.

- GV giơ bảng ghi sẵn từng mùa

- Gọi HS nói tên mùa hợp với từ ngữ
Bài tập 2  (miệng)
- Gọi HS nêu y/c

- HD làm bài

a. Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

b. Khi nµo trường bạn nghỉ hè ?

c. B¹n lµm bµi tËp nµy khi nµo ?
- Mời đại diện một số nhóm trình bày

- GV nhận xét kết luận: 

Bài tập 3 (viết)
- Gọi HS nêu y/c

- GV hướng dẫn : 

- Cho HS làm bài

- Cho HS tiếp nối nhau đọc bài làm

4. Củng cố (3p)
Thời tiết mùa thu là :

A. Se se lạnh.   B.Ấm áp    C. Mưa phùn gió bấc.

- Hệ thống nội dung bài, nhận xét tiết học 
- Về học bài chuẩn bị bài sau
	- HS phát biểu 
- HS nghe

- 1 em đọc yêu cầu của bài.  

- HS ®äc §T tõ ng÷ ®ã.

- Mïa xu©n Êm ¸p.

- Mïa h¹ nãng bøc, oi nång.

- Mïa thu xe xe l¹nh.

- Mïa ®ång m­a phïn giã bÊc l¹nh gi¸. 

- Học sinh trao đổi theo nhóm.

- Cả lớp nhận xét bổ sung

- 1 hs đọc yêu cầu của bài và mẫu 

- HS nghe

- HS làm bài vào bảng nhóm.

a. Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ) lớp bạn đi thăm viện bảo tàng.

b. Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy) trường bạn nghỉ hè.

c. Bạn làm bài tập này bao giờ (lúc nào). 

- 1em đọc yêu cầu của bài, lớp đọc thầm 

- HS nghe

- HS làm bài cá nhân

- Cả lớp nhận xét

- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.

- HS nghe, ghi nhớ





Ngày soạn:

Ngày giảng:  Thứ  năm ngày 
Tập viết (Tiết 20)

CHỮ HOA Q

I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức: 
       - Viết đúng chữ hoa P (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Quê  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Quê hương tươi đẹp  (3 lần).
  2. Kỹ năng: 
      - Biết viết đúng cỡ chữ, trình bày sạch đẹp. ngồi đúng tư thế
  3. Thái độ:
     - HS có tính cẩn thận trong khi viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     - GV: Mẫu chữ  hoa Q bảng phụ viết câu ứng dụng.

     - HS: Vở Tập viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức. (1p)
2. Kiểm tra bài cũ.(5p)
- GV gọi 1 HS nhắc lại cụm từ ứng dụng và lên bảng viết.

- GV nhận xét – đánh giá.
3. Bài mới (30p)
3.1 GT bài:

- GV giới thiệu bài học

3.2 Phát triển bài

a) HDHS viết chữ hoa.
- HD HS quan sát nhận xét chữ Q mẫu

- Chữ Q cao bao nhiêu li, được cấu tạo mấy nét ?
- GV nhận xét:

- GV HD HS cách viết:

- GV viết mẫu chữ Q lên bảng vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

- GV cho HS tập viết bảng con

- Sửa lỗi cho HS.

b) HD viết câu ứng dụng

- GV treo bảng phụ lên bảng

- Gọi 1 HS đọc câu ứng dụng: Quê hương tươi đẹp     
- GV gợi ý HS giải nghĩa câu ứng dụng:  
+ Em hiểu cụm từ muốn nói gì ?
- Cho HS nhận xét câu ứng dụng trên bảng, nêu nhận xét:

+ Những chữ  nào có độ cao 2,5 li  ?

+ Những chữ  nào có độ cao 2 li  ?

+ Những chữ  còn lại cao mấy li  ?

+ Dấu thanh được viết như thế nào ?

 + Khoảng cách giữa các chữ cái ?

- GV HD viết chữ  Quê
- GV viết mẫu chữ Quê  lên bảng

- HD viết bảng con

- GV nhận xét chữa lỗi

c) HD HS viết vào vở TV
- GV nêu y/c viết

- Cho HS viết bài vào vở

- GV theo dõi uốn nắn

- GV thu chấm 5 đến 7 bài

- GV nhận xét, chữa bài

4 Củng cố. (2p)
- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

5 Dặn dò.(1p)
- Về viết tiếp phần còn lại chuẩn bị bài sau:
	- Cả lớp viết bảng con Phong
-  HS nghe.

- HS nghe

- HS quan sát nhận xét

- HS nghe, quan sát

- HS viết bảng con

- Cả lớp theo dõi.

- HS nghe

- Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương. 

- HS nhận xét

- HS nêu

+ Bằng 1 con chữ o

- HS nghe quan sát
- Viết bảng con

- HS theo dõi

- HS viết bài vào vở

- HS nghe, ghi nhớ

-  HS nghe.





Toán

LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức: 
      - Thuộc bảng nhân 4. Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 4).

  2. Kỹ năng: 
     - Rèn kỹ năng vận dụng bảng nhân 4 vào làm các bài tập

  3. Thái độ: 
     - Có ý thức tự giác trong học tập.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     - GV: Phiếu bài tập, bảng nhóm.
    - HS: Vở bài tập toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức (1p)
2. Kiểm tra bài cũ(5p)
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập 2b (94)
- GV nhận xét – đánh giá.

3. Bài mới

3.1 GT bài:

- Giới thiệu, nêu mục tiêu

3.2 Phát triển bài

Bài tập 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 

- Hướng dẫn HS làm bài

- Cho HS nhẩm trong 2 phút sau đó tiếp nối nhau nêu kết quả.

- Nhận xét chữa bài

 Bài tập 2
- Cho HS nêu y/c bài.

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Cho HS làm bài.

- GV nhận xét chữa bài
Bài tập 3, 4.
- Cho HS nêu y/c bài.

- Hướng dẫn học sinh làm bài.

- Cho HS làm bài.

- Nhận xét chữa bài

4. Củng cố (2p)
4 x ... = 24

Số cần điền vào chỗ chấm là :

A. 4                 B. 6                   C. 8

- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò(1p)
- Dặn dò về nhà học bài, chuẩn bị bài sau: Ôn tập về đo lường.
	- Cả lớp làm ra nháp

- Nghe

- 1 em đọc yêu cầu của bài 
- HS nhẩm và nêu kết quả:

a.  4 x 4 =16

     4 x 5 = 20

     4 x 8 = 32

b.  2 x 3 = 6

     3 x 2 = 6 
* Hs khá giỏi làm ý b

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS nghe.

- Học sinh làm bài vào vở

Kết quả :

a. 4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42

b. 4 x 9 + 14 = 36 + 14 = 50

c. 4 x 10 + 60 = 40 + 60 = 100
- 1 em nêu yêu cầu của bài 

- HS nghe.

- Làm bài vào bảng nhóm.

          Bài giải

4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày:

           4 x 5 = 20 (ngày)

                            Đáp số: 20 ngày

* HS khá giỏi làm bài tập 4

Kết quả : Khoanh vào D

- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.
- HS nghe, ghi nhớ



Tự nhiên và Xã hội
  AN TOÀN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức: Nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông. Thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông.

   2. Kĩ năng: Có ý thức trong việc hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông.

  3.Thái độ: Chấp hành tốt quy định khi đi trên các phương tiện giao thông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - GV: Hình vẽ trong sách giáo khoa.

   - HS: SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức.

2 Kiểm tra bài cũ. 

- Kể tên các loại đường giao thông mà em biết ?

- GV nhận xét đáng giá.

3. Bài mới:

3.1 Giới thiệu bài:

3.2 Phát triển bài
a) Hoạt động 1:     

Thảo luận tình huống
Bước 1: GV chia 2 nhóm

- Cho các nhóm thảo luận

Bước 2: 

- Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống và trả lời câu hỏi.

+ Điều gì đã xảy ra trong mỗi hình vẽ trên?

Bước 3: 

- Mời đại diện các nhóm trình bày

- GV kết luận : Để đảm bảo an toàn khi ngồi sau xe đạp xe máy phải bám chắc người ngồi phía trước.

b) Hoạt động 2: Quan sát tranh 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- Yêu cầu HS quan sát hình 4, 5, 6, 7 (SGK).

Bước 2: 

+ Ở hình 4, hành khách làm gì ? Ở đâu ? Họ đứng gần hay xa mép đường ?

+ Hình 5 Mọi người đang làm gì?

+ Ở hình 6, hành khách đang làm gì? Theo bạn hành khách phải như thế nào khi ngồi trên xe ?

+ Hình 7 Mọi người đang làm gì?
- GV Kết luận: Khi đi xe buýt hoặc xe khách, chúng ta chờ xe ở bến và không đứng sát mép đường; đợi xe dừng hẳn mới lên, xuống xe. 
c) Hoạt động 3: Vẽ tranh
Bước 1: 

- HS vẽ một phương tiện giao thông

- 2 HS ngồi cạnh nhau xem tranh,    

Bước 2: Tên phương tiện giao thông mình vẽ.

- Gọi 1 số HS trình bày trước lớp 
4. Củng cố 
Khi ngồi sau xe đạp xe máy em cần :

A. Bám chắc vào người phía trước

B. Không cần bám vào người phía trước

C. Thoải mái chơi đùa

- GV hệ thống nội dung bài

- Nhận xét tiết học.

5 Dặn dò
- Giao nhiệm vụ về nhà.
	- 1, 2 HS kể

- HS thảo luận nhóm

- HS quan sát hình.

+ H1: Ngồi sau xe đạp xe máy phải bám chắc vào người ngồi phía trước.

+ H2: Khi đi thuyền không được đứng trên thuyền.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung

- HS nghe

- HS quan sát hình SGK

+ Mọi người đang chờ xe, họ đứng xa mép đường.

+ Đang lên xe.

+ Hành khách đang ngồi trên xe.

+ Hành khách phải ngồi đúng chỗ không đứng trong xe.

+ Đang xuống xe. 

- Vẽ tranh.

- Nói tên phương tiện giao thông.
- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.
- Nghe ghi nhớ 



Ngày soạn:

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 
Chính tả (Nghe - viết)

MƯA BÓNG MÂY

I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức: 

    - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dấu câu trong bài. Làm đ​ược BT 2a, BT3 a/b.
  2. Kĩ năng:
     - Rèn kĩ năng nghe viết, chữ viết cho HS. 

  3.Thái độ: 
    - Có ý thức viết cẩn thận ngồi đúng t​ư thế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    - GV: bút dạ, giấy Ao viết nội dung bài tập 2, 3.

    - HS: vở CT, vở BTTV 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5p) 
 - 2 HS lên bảng viết: Hoa sen, hàng soan, gọt sương.

- GV NX – đánh giá.
2. Bài mới

a) GT Bài

b) HD HS nghe viết chính tả

- GV đọc bài CT: Mưa bóng mây

- Gọi 1 HS đọc đoạn viết trong bài : 

- GV hỏi: Bài thơ tả hiện tượng gì của thiên nhiên ?

- Yc HS đọc thầm đoạn thơ trong SGK

+ Nhắc HS chú ý những từ dễ viết sai.

- Gọi 1 HS lên bảng viết từ ngữ khó: Thoáng qua, ướt, dung dăng, cười

- GV nhận xét chữa lỗi

- HDHS viết bài

- Đọc cho HS viết bài vào vở 

- Thu một số vở chấm nhận xét 

c) HDHS làm bài tập chính tả 

Bài 2 a  

- Nêu yc bài tập

- GV phát 3 tờ phiếu cho 3 nhóm thi làm bài tiếp sức.

- Mời các nhóm trình bày.
- Cho các nhóm nhận xét. 

- Chữa bài, nhận xét, khen ngợi

4. Củng cố: (2p) 
Tư nào sau đây viết đúng chính tả :

A. Xanh biếc    B. Sanh biếc    C. Xanh biết

- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét giờ học .

5. Dặn dò: (1p)
- Dặn hs về học bài xem tr​​​ước bài sau. Viết lại những chữ sai lỗi chính tả.
	- Cả lớp viết ra nháp

- HS nghe

- HS theo dõi SGK

- 1 HS đọc tr​​​ước lớp, cả lớp theo dõi SGK

- HS phát biểu

- HS đọc thầm ghi ra nháp những chữ dễ viết sai

- Cả lớp viết vào nháp

- HS viết bài

- Cả lớp đổi vở chữa lỗi

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS thi làm bài tập.

- Các nhóm khác nhận xét bổ xung

- HS nghe

a)  Sương mù, cây xương rồng 

     Đất phù xa, đường xa.

     Sót xa, thiếu xót
- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.

- HS nghe







Tập làm văn 
TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA
I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức: 
   - Đọc và trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài văn ngắn (BT1)
 2. Kỹ năng: 
   - Dựa vào gợi ý viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về mùa hè (BT2)

 3. Thái độ: 
  - Ham thích học môn tập làm văn, yêu thích tả các mùa trong năm
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  - GV: Một số tranh ảnh về các mùa.
  - HS: Vở bài tập TV.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1 Ổn định tổ chức (1p)
2 Kiểm tra bài cũ(5p)
- Gọi 1 HS nêu lại bài học tiết trước

3 Bài mới (30p)
3.1 GT bài

3.2 Phát triển bài

3.3 Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài tập 1
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài

- Cho HS trao đổi theo cặp

- GV mời một số HS phát biểu

a) Những dấu hiệu báo mùa xuân đến:

b) Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng những cách nào ?

- Kết luận: ngửi , nhìn
Bài tập 2 

- Gọi HS đọc Y/C và các gợi ý

- Cho HS làm việc cá nhân.

- Mời một số HS trình bày bài văn vừa viết.

- GV nhận xét bổ xung

4 Củng cố (2p) 

- Hệ thống nội dung bài.  Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò (1p)
- Về học bài, Chuẩn bị bài sau.
	- Cả lớp theo dõi.

- HS nghe

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi SGK

- HS làm việc theo cặp

- Các HS khác nhận xét bổ xung

- HS nghe

- HS nêu

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi SGK.

- HS làm bài

- HS nghe nhận xét

- HS nghe





Toán 
BẢNG NHÂN 5
I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức:
     - Lập được bảng nhân 5, nhớ được bảng nhân 5, biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5).
  2. Kĩ năng: 
     - Biết vận dụng bảng nhân 5 vào làm bài tập.
  3. Thái độ: 
    - Tự giác tích cực có tính cẩn thận trong tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - GV: Phiếu bài tập, bảng phụ.

   - HS: Vở bài tập toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1Ổn định tổ chức(1p)
2 Kiểm tra bài cũ(5p)
- 2 HS lên bảng làm lại bài tập 3 tiết trước

- GV nhận xét- đánh giá.
3 Bài mới (30p)
3.1 Giới thiệu bài:

3.2 Phát triển bài

a) HD HS lập bảng nhân 5
- Giới thiệu các tấm bìa và gắn lên bảng và nêu: Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa ta viết 5 x 1 = 5 và GV ghi bảng 

- Làm tương tự như vầy đối với các phép nhân còn lại.

- Cho HS đọc thuộc bảng nhân 5

b) Thực hành

 Bài 1

- Gọi HS đọc cầu của bài tập 1.
- Mời một số HS nêu kết quả.

- YC HS NX bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài – đánh giá.
Bài 2

- Gọi HS đọc bài toán

- Gợi ý HS cách làm bài.

- Cho HS làm bài.
- Cho HS nhận xét và bổ sung

- Nhận xét chữa bài – đánh giá.
Bài 3

- Gọi HS đọc bài toán 3.

- Cho HS làm bài tập theo nhóm.

- Gọi HS các nhóm  nhận xét bà
i của nhau

- Nhận xét chữa bài

4. Củng cố (1p) 

5 x ... = 40  Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 6                     B. 7                    C. 8

- Hệ thống nội dung bài. Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò (1p)
- Dặn dò về nhà học bài, chuẩn bị bài sau :
	- 1 HS lên bảng làm bài

- Nghe

- HS theo dõi và phát biểu

- HS học thuộc bảng nhân 5

- HS nghe

- HS nhẩm và nêu kết quả

5 x 3 = 15    5 x 2 = 10   5 x 10 = 15

5 x 5 = 25    5 x 4 = 20   5 x 9 =  45

5 x 7 = 35    5 x 5 = 25   5 x 8 =  40

- 1 HS đọc,cả lớp theo dõi SGK
- Cả lớp làm bài vào vở
Bài giải

Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là:

            5 x 4 = 20 (ngày)

                    Đáp số 20 ngày

- Cả lớp theo dõi SGK

- Các nhóm làm bài vào bảng nhóm
- HS giơ thẻ chọn ý đúng và giải thích lí do.





SINH HOẠT LỚP  TUẦN 20– KẾ HOACH TUẦN 21
I.MỤC TIÊU

  1.Kiến thức:

       - Giúp học sinh thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần để có hướng phấn đấu trong những tuần học tới.

      - Giúp học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập để học sinh có cố gắng hơn trong học tập.

  2.  Kĩ năng:
     - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, tự giác , chăm chỉ học tập.

  3.Thái độ:
     -  Giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
     - Đánh giá hoạt động của tuần 20
     - Triển khai kế hoạch tuần 21
     - Hình thức: Triển khai, đánh giá, thảo luận.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Thời gian

	* Nhận xét hoạt động tuần 20:

- Ý kiến của giáo viên:

  -  Gv nhận xét chung về kết quả học tập cũng như đạo đức của lớp.

    - Ưu điểm:

* Chuyên cần:

 -  Không có bạn nào đi học muộn .      

 - Không có ai nghỉ học.
* Đạo đức: Đa số các bạn ngoan ngoãn chấp hành tốt nội quy trường lớp đề ra.

* Nề nếp: - Ra vào lớp đúng giờ

 * Vệ sinh:
- Các em đi học vệ sinh cá nhân, mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ.

 * Học tập:

+Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em có nề nếp học tập tốt.

- Các em có thi đua học tập tốt thức học tập , hăng hái phát biểu xây dựng bài, tuyên dương nhưng em sau :
……………………………………

  +  Nhược điểm:

 - Còn một số em viết chậm như em:………………………………

 -Viết chưa đẹp như:………………

……………………………………

- Viết sai nhiều lỗi chính tả: 

……………………………………

* Nhắc nhở các em: ……………………………………
về nhà luyện đọc, rèn chữ, học thuộc các bảng cộng trừ đã học.

* Các hoạt động khác:

 + Thể dục xếp hàng ra vào lớp: thẳng hàng, đẹp.
- Tham gia đầy đủ vào các phong trào của trườn và Đoàn đội đề ra.
III. Kế hoạch tuần 21: (5p)  

 * Chuyên cần:
   - Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

    - Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải có xin phép  của gia đình.

 * Học tập:
     - Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

   - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 21.
   - Tích cực tự ôn tập kiến thức, chú ý công tác bồi dưỡng HS tiến bộ, năng khiếu và kèm Hs chậm tiến bộ.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

 *Đạo đức: 
    - Lễ phép với thầy cô, bạn bè và mọi người.

   - Không được nói trống không với người lớn.

* Vệ sinh:
  - Thực hiện giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp.

  - Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống sạch sẽ.  

 * Các hoạt động khác:
    - Thi đua học tập tốt để mừng Đảng, mừng Xuân
  - Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 - Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. ATGT.
	- Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua.

HS thảo luận:

  -Tổ trưởng tổ 1 báo cáo kết quả của tổ mình.  

-Tổ trưởng tổ 2 báo cáo kết quả của tổ mình.  

-Tổ trưởng tổ 3 báo cáo kết quả của tổ mình. 

-Lớp phó báo cáo kết quả của tổ mình.  

Lớp trưởng  báo cáo kết quả của tổ mình.  

 - Lớp phó, các tổ trưởng bổ sung ý kiến.

- Ý kiến đóng góp của các thành viên trong lớp.
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